
CHUYÊN ĐỀ VỀ BẤT ĐẲNG THỨC

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

1. So sánh hai số thực

· Cho hai số thực bất kỳ
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  bao giờ cũng xảy ra một trong ba khả năng sau :
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;        “ a nhỏ hơn b ”
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.        “ a lớn hơn b ”.

Hệ quả :

· “ a không nhỏ hơn b ” thì “ a lớn hơn b ” hoặc “ a bằng b ” ký hiệu : 
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· “ a không lớn hơn b ” thì “ a nhỏ hơn b ” hoặc “ a bằng b ”, ký hiệu : 
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· Cho số thực bất kỳ a bao giờ cũng xảy ra một trong ba khả năng sau :

· 
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 : ta gọi a là số thực âm;

· 
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 : ta gọi a là số thực không;
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 : ta gọi a là số thực dương.

2. Định nghĩa : Ta gọi hệ thức  
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 ) là bất đẳng thức và gọi a là vế trái, b là vế phải của bất đẳng thức.

Tính chất :
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  ( tính chất bắc cầu )
Tương tự :    
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Khi ta cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Tương tự :  
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Khi ta nhân hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Khi ta nhân hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.

Tương tự : 
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Ghi nhớ

· Bất cứ số dương nào cũng lớn hơn số 0.

· Bất cứ số âm nào cũng nhỏ hơn số 0.

· Bất cứ số dương nào cũng lớn hơn số âm.

· Trong hai số dương số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số đó lớn hơn.

· Trong hai số âm số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.

· Trong hai phân số có cùng mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

· Với mọi số thực a bao giờ ta cũng có : 
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  “ bình phương của một số thực bao giờ cũng là một số không âm ”.

Ví dụ 1 : Điền các dấu thích hợp vào các ô vuông
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Ví dụ 2 : Cho m bất kỳ, chứng minh :
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a)       Vì 
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 “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số m bất kỳ ”
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 “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số 2m bất kỳ ”
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 “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số (3m bất kỳ ”

           Ta được  
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Ví dụ 3 : Cho 
[image: image50.wmf]0

ab

>>

 chứng minh  1)   
[image: image51.wmf]2

aab

>

       2) 
[image: image52.wmf]2

abb

>

    3) 
[image: image53.wmf]22

ab

>


Bài giải

1)   
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 “ nhân hai vế của bất đẳng thức với cùng một số 
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 “ nhân hai vế của bất đẳng thức với cùng một số 
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Ví dụ 4 : Cho 
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  “ nhân hai vế của bất đẳng thức với số dương 2 ”
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  “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số 1 ”
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  “ nhân hai vế của bất đẳng thức với số âm (3 ”
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  “ nhân hai vế của bất đẳng thức với số dương 
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  “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số 5 ”
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Ví dụ 5 : Cho 
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a)       
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  “ nhân hai vế của bất đẳng thức với số dương 2 ”
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[image: image85.wmf]22

ab

>

  “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số : ( 3 ”
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  “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số : ( 5 ”
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[image: image90.wmf](

)

(

)

2525

ab

+->+-

 ( 
[image: image91.wmf]2525

ab

->-


Vì 
[image: image92.wmf]58

->-

 nên 
[image: image93.wmf]2528

bb

->-

, theo tính chất bắc cầu ta có 
[image: image94.wmf]2528

ab

->-

.

c)       
[image: image95.wmf]ab

>

  “ nhân hai vế của bất đẳng thức với số âm : (3 ”
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  “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số 7 ”
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Ví dụ 6 : So sánh hai số 
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   “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số 5 ”
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 “ nhân hai vế của bất đẳng thức với số dương 
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  “ cộng vào hai vế của bất đẳng thức với cùng một số (7 ”
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  “ nhân hai vế của bất đẳng thức với số âm 
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Ví dụ 7 : Cho a, b bất kỳ, chứng minh :

          1) 
[image: image116.wmf]22

20

abab

+-³

                  2) 
[image: image117.wmf]22

2

ab

ab

+

³

                   3) 
[image: image118.wmf]22

0

abab

+-³

.

Bài giải

1)   Với a, b bất kỳ ta có 
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Bài tập áp dụng :

Bài 1: Cho a>b, so sánh: 
a) a−7 và b−7           c) a+30 và b+30            e) a−15 và b−15 
b) 6a và 6b             d) −5a và −5b                   f) a+5 và b+3 
Bài 2: So sánh a và b nếu: 
a) a−7≤b−7                  d) 35+a≥35+b                  g) a+13>b+13 
b) −5a<−5b                     e) 25+a≥25+b                  h) 7a−8 < 7b−8 
c) a−10≤b−10               f) −14a+7 >−14b+7   i) 2a<2b+1 
Bài 3: Cho a>0,b>0 và a>b. Chứng tỏ rằng 1a<1b. 
Bài 4: Cho a, b là hai số bất kì, chứng tỏ rằng a2+b22≥ab. 
Bài 5: Cho a, b là hai số dương, chứng tỏ rằng ab+ba≥2. 
Bài 6: Chứng minh bất đẳng thức: 
a) a2+b2+1≥ab+a+b                           d) x2+y2+z2+3≥2(x+y+z)
 b) a2+b2+c2≥a(b+c) e) x2+y2+z23≥(x+y+z3)2 c) (x+y)2≤2(x2+y2) 
Bài 7: Chứng minh bất đẳng thức 
a) 11.3+13.5+…+1(2n−1)(2n+1)<12 
b) 112+122+…+1n2<53 với n>1 
c) 115<12.34…99100<110 
BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

1. Định nghĩa : Bất phương trình dạng 
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Ví dụ 1 : Trong các bất phương trình sau bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?
a) 
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 ( bất phương trình bậc nhất một ẩn.

b) 
[image: image134.wmf]2

320

xx

-+<

 ( không là bất phương trình bậc nhất một ẩn.
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2. Nghiệm của bất phương trình ( tập nghiệm của bất phương trình

Ghi nhớ :

· Giá trị 
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· Tập hợp tất cả các nghiệm của bất phương trình gọi là tập nghiệm của bất phương trình, ký hiệu là S.

Ví dụ 1 : Trong các số  (1, 0, 1, 2, 3 số nào là nghiệm của mỗi bất phương trình sau :        a)  
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không thể là nghiệm của bất phương trình 
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3. Các phép biến đổi bất phương trình

· Phép chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia của bất phương trình mà đổi dấu là phép biến đổi tương đương.

· Khi ta nhân (hoặc chia) hai vế của phương trình với cùng một số dương thì được một bất phương trình mới cùng chiều với bất phương trình đã cho. Khi ta nhân (hoặc chia) hai vế của phương trình với cùng một số âm thì được một bất phương trình mới ngược chiều với bất phương trình đã cho.

Ví dụ 1 : Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của nó trên trục số.
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Ví dụ 2 : Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của nó trên trục số.
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Bài tập áp dụng 

Bài 1: Thử xem x=−1 có là nghiệm của bất phương trình sau không? 
a) 3x−7>2x+1                        

b)  c) 7−3x<2−5x b) −3x−1>x+1                      
    d) 5(x−2)>3x−1 
Bài 2: Kiểm tra xem x=−2 có là nghiệm của bất phương trình sau không? a) 3x+5>−9                                     c) 10−4x>7x−12 
b) −5x<2x+3                                   d) −8x−7<−6x−8 
Bài 3: Viết tập nghiệm của bất phương trình sau bằng kí hiệu tập hợp và biểu diễn tập nghiệm đó trên trục số: 
a) x>4                       c) x≥−1             e) x>7                   g) x≥−2
b) x<−2                       d) x≤3             f) x<0                   h) x≤−3 
Bài 4: Viết bất phương trình và chỉ ra một nghiệm của nó từ các mệnh đề sau:
 a) Tổng của một số nào đó và 11 lớn hơn 17; 
b) Hiệu của 15 và một số nào đó nhỏ hơn – 13; 
c) Tổng của 3 lần số đó và 7 lớn hơn 8; 
d) Hiệu của 10 và 5 lần số đó nhỏ hơn 15; 
e) Tổng hai lần số đó và số 3 thì lớn hơn 18; 
f) Hiệu của 5 và 3 lần số nào đó nhỏ hơn hoặc bằng 10.
 Bài 5: Chứng minh các bất phương trình sau:
 a) x2+x+1>0 có nghiệm                       c) (x−1)(x−5)+10<0 vô nghiệm 
b) −x2+3x−3<0 có nghiệm                     d) x2+2x<2x vô nghiệm 
Bài 6: Giải các bất phương trình sau: 
1.     x+7>−3                                             13. 3x−6>x 
2.     x+17<10                                           14. 7x<5x−4 
3.     x−4<8                                               15. −5x≤18+x 
4.     x−15>5                                             16. 4(x−3)3−(2x−1)2≥12x 
5.     5x+18>0                                           17. 2x−x(3x+1)<15−3x(x+2) 
6.     3x−7≤0                                              18. 3x−5>2(x−1)+x 
7.     9−2x<0                                              19. (x+2)2−(x−2)2>8x−2 
8.     −11−3x≥0                                          20. 1+x−x−34>x+14−x−23 
9.     −3x>−4x+7                                        21. 2x2+2x+1−15(x−1)2≥2x(x+1) 
10. 4x+2<3x+3                                          22. 3(4x+1)−2(5x+2)>8x−2 
11.  5x<4x+4                                             23. 4x2−19×5−(2x−3)2>0 
12.  −6x−3>−7x+9                                     24. 2x3>x+1 
Bài 7: Giải và biện luận bất phương trình
 a) −1≤x+mmx+1≤1 
b) x−mx+1=x−2x−1 
c) ax−1x–1+bx+1=a(x2+1)x2−1 
Bài  8: Trong một buổi lao động trồng cây, cô giáo chủ nhiệm đã phân công cho các tổ lần lượt như sau: Tổ I trồng 20 cây và 4% số cây còn lại. Tổ II trồng 21 cây và 4% số cây còn lại. Tổ II trồng 22 cây và 4% số cây còn lại. Cứ chia như vậy cho đến tổ cuối cùng thì vừa hết số cây và số cây mỗi tổ trồng đều bằng nhau. Hỏi lớp đó có bao nhiêu tổ, số cây lớp trồng được là bao nhiêu?
 Bài  9: Trong một lớp có 14 học sinh giỏi Toán, 13 học sinh giỏi Văn. Số học sinh vừa giỏi Toán, vừa giỏi Văn bằng một nửa số học sinh không giỏi Toán mà cũng không giỏi Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh vừa giỏi Toán, vừa giỏi Văn, biết rằng số học sinh của lớp đó là 35.
PHƯƠNG TRÌNH CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
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Ví dụ 1 : Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn biểu thức
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Ví dụ 2 : Giải phương trình
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Ví dụ 3 : Giải phương trình
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Bài tập áp dụng 

Bài 1 : Cho tập hợp A={x∈N/−10≤x≤10}. 
Tìm x∈A là nghiệm của bất phương trình:
a) |x|<4                    

b)   b) |x|>7 
c) c) |x|≤2               
d)      d) |x|≥9 
Bài 2 : Cho biểu thức 
M=[3(x+2)2(x3+x2+x+1)+2x2−x−102(x3+x2+x+1)]:[5x2+1+32(x+1)−32(x−1)].2x−1 
a) Rút gọn M; 
b) Tính giá trị của M biết |x|=13; 
c) Tìm x biết |M|=2004; 
d) Tìm giá trị của x để M>0, M<0; 
e) Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của biểu thức M là số nguyên.
Bài 3: Tìm các số nguyên x thỏa mãn cả hai bất phương trình:
   x−54−2x−12≤3                      (1) 
   2x−33|7−4x|                           (2)

BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI ( Cauchy )
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Bài giải
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